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Số:             /QĐ-BQL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ              

môi trường năm 2026 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN  
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 6 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính 
phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của             
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản 
lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Kế hoạch 
kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, thành lập Đoàn kiểm tra 
đột xuất không báo trước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong phạm vi khu chế 
xuất, khu công nghiệp được giao quản lý;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 
trường năm 2026 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý).

Điều 2. Giao Trưởng phòng Phòng Quản lý Môi trường chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị, Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức triển khai Kế 
hoạch này.`

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Môi trường, các tổ chức 
và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND Thành phố HCM (để báo cáo);
- Các Cty PTHT KCX, KCN;
- DN trong KCX, KCN theo Kế hoạch;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an TPHCM;
- UBND phường/xã có KCX, KCN;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, PQLMT, Th.

TRƯỞNG BAN

Bùi Minh Trí
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BAN QUẢN LÝ
CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026 của  
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BQL ngày     tháng 01 năm 2026 của 
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Đảm bảo hoạt động của các Công ty Phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu 

công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành 
phố Hồ Chí Minh tuân thủ đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường của các tổ chức hoạt động trong các khu chế xuất, khu công 
nghiệp của Thành phố; 

- Qua công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ 
môi trường, phát hiện kịp thời những bất cập, khó khăn, vướng mắc của các doanh 
nghiệp và các Công ty Phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp, từ đó có 
giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi 
trường.

2. Yêu cầu:
- Công tác kiểm tra được thực hiện theo đúng nội dung, thẩm quyền và 

đúng quy định pháp luật;
- Quá trình kiểm tra đảm bảo tính khách quan, công khai, không chồng 

chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bình 
thường của doanh nghiệp; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 
trường và các đơn vị khác có liên quan trong công tác kiểm tra.

- Trình tự, thủ tục kiểm tra đảm bảo quy định theo khoản 5 Điều 163 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 1 của Nghị định số 
05/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP).
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II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Hình thức kiểm tra: kiểm tra định kỳ.

2. Thành phần đoàn kiểm tra: Ban Quản lý (Phòng Quản lý Môi trường 
chủ trì), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 
tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, 
Ủy ban nhân dân phường/xã, Công ty Phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công 
nghiệp.

3. Đối tượng kiểm tra: 45 Công ty Phát triển hạ tầng khu chế xuất, Khu 
công nghiệp (là chủ đầu tư của 58 khu chế xuất, khu công nghiệp) và 250 doanh 
nghiệp thứ cấp theo danh sách đính kèm. Tập trung các doanh nghiệp có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường; bị phản ánh về ô nhiễm môi trường; doanh nghiệp chưa 
được kiểm tra trong vòng 5 năm; doanh nghiệp có phát sinh khí thải ra môi trường.

4. Thời gian kiểm tra: dự kiến bắt đầu từ quý II đến quý IV năm 2026.
5. Nội dung kiểm tra: 
- Kiểm tra hồ sơ pháp lý môi trường, khảo sát hiện trạng hoạt động sản xuất;
- Kiểm tra việc vận hành các công trình xử lý chất thải (nước thải, khí thải), 

công tác đấu nối thoát nước của cơ sở với hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp; 

- Kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp 
và chất thải nguy hại; 

- Đo đạc chất lượng khí thải, nước thải xả trực tiếp ra ngoài môi trường của 
các doanh nghiệp và Công ty Phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp 
(sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt mức giá đặt hàng quan trắc và 
phân tích môi trường);

- Việc chấp hành các quy định khác theo quy định của pháp luật bảo vệ môi 
trường.

6. Thời hạn kiểm tra: 
Thời hạn một cuộc kiểm tra đối với một doanh nghiệp tối đa không quá 07 

ngày, kể từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra tại nơi được kiểm tra. Trường hợp vụ 
việc phức tạp, phạm vi kiểm tra rộng thì có thể gia hạn một lần không quá 07 
ngày. Thời hạn kiểm tra không bao gồm thời gian phân tích, giám định, kiểm định 
mẫu môi trường (nếu có). 

Thời hạn một cuộc kiểm tra đối với nhiều doanh nghiệp tối đa không quá 
30 ngày, kể từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra tại nơi được kiểm tra. Trường hợp 
vụ việc phức tạp, phạm vi kiểm tra rộng thì có thể gia hạn một lần không quá 15 
ngày. Thời hạn kiểm tra không bao gồm thời gian phân tích, giám định, kiểm định 
mẫu môi trường (nếu có).

7. Trình tự, thủ tục kiểm tra:
Căn cứ Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, phòng Quản lý môi trường 
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tham mưu ban hành Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với doanh nghiệp theo Kế hoạch. Quyết định kiểm tra phải ghi rõ 
những nội dung chính sau: ngày, tháng, năm ban hành quyết định kiểm tra; căn 
cứ ban hành quyết định kiểm tra; hình thức kiểm tra; đối tượng kiểm tra; địa điểm 
kiểm tra; họ, tên, chức vụ của Trưởng đoàn và thành viên đoàn kiểm tra; họ, tên, 
chức vụ của người ban hành quyết định kiểm tra; nội dung kiểm tra; thời hạn kiểm 
tra.

Quyết định kiểm tra được gửi cho đối tượng kiểm tra chậm nhất 05 ngày, 
kể từ ngày ban hành trừ trường hợp kiểm tra đột xuất không báo trước. Đoàn kiểm 
tra phải tiến hành kiểm tra chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định 
kiểm tra.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm ký các biên 
bản làm việc, biên bản lấy mẫu môi trường, trường hợp người đại diện theo pháp 
luật không có mặt, đại diện của doanh nghiệp có mặt tại hiện trường có trách 
nhiệm ký biên bản. 

Việc kiểm tra phải được lập thành biên bản có Trưởng đoàn kiểm tra hoặc 
Phó trưởng đoàn kiểm tra được ủy quyền, đại diện theo pháp luật của đối tượng 
kiểm tra ký, đóng dấu (nếu có) theo quy định của pháp luật.

8. Xử lý kết quả kiểm tra:
Trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường, trưởng đoàn kiểm tra tham mưu lập biên bản vi phạm hành chính và 
chuyển toàn bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý vi phạm theo quy 
định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Kết quả kiểm tra phải được thông báo bằng văn bản và phải gửi doanh 
nghiệp được kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời hạn thông báo kết 
quả kiểm tra tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động kiểm tra và có kết 
quả phân tích mẫu môi trường (nếu có) hoặc tối đa 15 ngày, kể từ ngày Sở Nông 
nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp có vi phạm.

9. Chế độ báo cáo:
Thực hiện báo cáo kết quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 
15 tháng 12 năm 2026 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng phòng Quản lý Môi trường Ban Quản lý tổ chức triển khai Kế 

hoạch đến các đơn vị, đối tượng có liên quan; chỉ đạo công tác kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật bảo vệ môi trường và tham mưu xử lý vi phạm hành chính (nếu 
có) đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch được phê duyệt; tham mưu Báo 
cáo kết quả công tác kiểm tra cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trước 
ngày 15 tháng 12 năm 2026 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
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2. Các đơn vị có liên quan cử cán bộ phối hợp tham gia đoàn kiểm tra. 
Trường hợp không cử được cán bộ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận 
được đề nghị phải có văn bản trả lời.

Căn cứ kế hoạch này, Trưởng ban Ban Quản lý đề nghị các đơn vị có liên 
quan phối hợp thực hiện để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất./.



7

Phụ lục

DANH SÁCH KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ          
MÔI TRƯỜNG NĂM 2026 CỦA BAN QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
bảo vệ môi trường năm 2026 của Ban Quản lý)

A. CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP:

STT TÊN CÔNG TY KCX/KCN

1 CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN TÂN THUẬN

2 CÔNG TY TNHH SEPZONE – LINH TRUNG 
(VIỆT NAM)

SÀI GÒN LINH TRUNG, LINH 
TRUNG 2

3 CÔNG TY CP SX KD XNK DV&ĐT TÂN BÌNH TÂN BÌNH

4 TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – KCN BÌNH 
CHIỂU BÌNH CHIỂU

5 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 
QUẬN 2 CÁT LÁI

6 CÔNG TY CỔ PHẦN TV-ĐT-XD-TM-SX NHỰT 
THÀNH AN HẠ

7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ 
TẦNG KCN TÂN THỚI HIỆP TÂN THỚI HIỆP 

8 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG ĐÔNG NAM, LÊ MINH XUÂN 3

9 CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC HIỆP PHƯỚC

10 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN 
TẠO (ITACO) TÂN TẠO

11 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI GÒN 
TÂY BẮC (SCD) TÂN PHÚ TRUNG

12 CÔNG TY CP HÒA PHÚ CƠ KHÍ Ô TÔ

13 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI TÂY BẮC CỦ CHI

14 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ KD NHÀ KHANG 
PHÚC LÊ MINH XUÂN

15 CÔNG TY TNHH MTV KHU CÔNG NGHIỆP 
VĨNH LỘC VĨNH LỘC

16
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG 
KCN ĐÔNG XUYÊN VÀ PHÚ MỸ I TỈNH BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU (IZICO)

ĐÔNG XUYÊN, PHÚ MỸ I
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STT TÊN CÔNG TY KCX/KCN

17 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN – TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN CÁI MÉP

18 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KCN IDICO 
(IDICO-ISC) – TỔNG CÔNG TY IDICO

MỸ XUÂN A, PHÚ MỸ II VÀ II MỞ 
RỘNG

19 CÔNG TY CP THANH BÌNH PHÚ MỸ CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ III

20 CÔNG TY CP ĐÔNG Á CHÂU ĐỨC ĐÁ BẠC

21 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 
FORMOSA MỸ XUÂN A2

22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU 
KHÍ IDICO (IDICO-CONAC) MỸ XUÂN B1 – CONAC

23 CN CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG - CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TIẾN HÙNG MỸ XUÂN B1 – TIẾN HÙNG

24 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIẢI TRÍ 
ĐẠI DƯƠNG MỸ XUÂN B1 – ĐẠI DƯƠNG

25 CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC CHÂU ĐỨC

26 CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG ĐẤT ĐỎ 1

27 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP – CTCP

MỸ PHƯỚC, MỸ PHƯỚC 2, 3, 
THỚI HÒA, BÀU BÀNG, BÀU 

BÀNG MỞ RỘNG

28 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KCN VIỆT NAM 
- SINGAPORE VSIP, VSIP II, VSIP II-A, VSIP III

29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH 
THẮNG BÌNH AN

30 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU THANH LỄ - TNHH MTV SÓNG THẦN 1, BÌNH ĐƯỜNG

31 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI 
ĐĂNG ĐẠI ĐĂNG

32 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT 
- XÂY DỰNG HƯNG THỊNH ĐỒNG AN, ĐỒNG AN 2

33 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN 
BÌNH TÂN BÌNH

34 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KCN KIM HUY KIM HUY

35 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY 
DỰNG BÌNH DƯƠNG ĐẤT CUỐC
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36 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM 
TÂN UYÊN

NAM TÂN UYÊN, NAM TÂN 
UYÊN MỞ RỘNG

37 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG 
NGHIỆP NAM KIM PHÚ TÂN

38 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN RẠCH BẮP

39 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM SÓNG THẦN 2, SÓNG THẦN 3

40 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH 
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DAPARK TÂN ĐÔNG HIỆP A

41 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT 
HƯƠNG VIỆT HƯƠNG 2

42 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯƠNG VIỆT HƯƠNG

43 CÔNG TY BW SUPPLY CHAIN CITY BW

44 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ PROTRADE QUỐC TẾ PROTRADE

45 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐT&XD TÂN ĐÔNG 
HIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B

B. CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP:

STT TÊN CÔNG TY KCX/KCN ĐỊA CHỈ

1 CÔNG TY CỔ PHẦN KỀM NGHĨA 
SÀI GÒN TÂN PHÚ TRUNG LÔ B4-3, ĐƯỜNG 

D4

2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI 
C.P VIỆT NAM TÂN PHÚ TRUNG

LÔ C4-3, ĐƯỜNG 
D5 VÀ LÔ C4-4, 

ĐƯỜNG N10

3 CÔNG TY TNHH THAI WAH VIỆT 
NAM TÂN PHÚ TRUNG LÔ C1-6, ĐƯỜNG 

N8

4 CÔNG TY CP ĐT-XNK QUỐC TẾ 
HOÀNG LONG TÂN PHÚ TRUNG

LÔ C2-2/K7A-K7B-
K7C-K7D, ĐƯỜNG 

N8

5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THUỐC THÚ Y TÂN TIẾN TÂN PHÚ TRUNG LÔ C2-2/K1, 

ĐƯỜNG D4

6 CÔNG TY TNHH SX NHÃN MÁC 
NHẬT QUANG

TÂN PHÚ 
TRUNG

LÔ B5-6, ĐƯỜNG 
D2

7 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH 
MINH GROUP TÂN PHÚ TRUNG LÔ A5-7, ĐƯỜNG 

N3
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8 CÔNG TY TNHH CÁCH NHIỆT SÀI 
GÒN TÂN PHÚ TRUNG LÔ C3-7, ĐƯỜNG 

N7

9 CÔNG TY CP THẾ GIỚI GIẤY TÂN PHÚ TRUNG LÔ A4-2, ĐƯỜNG 
D4

10 CÔNG TY CP ĐT-PT GD PHƯƠNG 
NAM TÂN PHÚ TRUNG LÔ B5-9, ĐƯỜNG 

D4

11 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ 
ĐIỆN LẠNH BÌNH MINH TÂN PHÚ TRUNG LÔ A5-10, ĐƯỜNG 

N3

12 CÔNG TY TNHH KAI METAL ASIA TÂN PHÚ TRUNG LÔ B1-6, ĐƯỜNG 
D4

13 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ 
TÙNG HIẾU HƯNG TÂN PHÚ TRUNG LÔ B5-1, ĐƯỜNG 

D2

14 CÔNG TY CP IN KHUYẾN HỌC 
PHÍA NAM TÂN PHÚ TRUNG LÔ B5-8, ĐƯỜNG 

D4

15 CÔNG TY TNHH LIÊN HOA TÂN BÌNH LÔ IV 5-6, ĐƯỜNG 
CN3

16 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 
DV VINH THÔNG TÂN BÌNH LÔ 1-1 ĐƯỜNG M14

17 CÔNG TY TNHH BAO BÌ TẤN 
THÀNH TÂN BÌNH LÔ III-24, ĐƯỜNG 

19/5A

18 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH 
GIVRAL TÂN BÌNH LÔ II-4, ĐƯỜNG 

CN1

19 CÔNG TY TNHH ABRASIVE VIỆT 
NAM TÂN BÌNH LÔ IV-7, ĐƯỜNG 

CN4

20 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẠC TÂN BÌNH
LÔ IV19-IV20, 
ĐƯỜNG TÂY 

THẠNH

21 CÔNG TY TNHH DỆT THÊU MAY 
NHUỘM HOA TIẾN TÂN BÌNH LÔ II-4, ĐƯỜNG SỐ 

1

22 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI NHẬT 
TÂN TÂN BÌNH LÔ II-2, ĐƯỜNG SỐ 

1

23 CÔNG TY TNHH KHẢI THUẬN TÂN THUẬN ĐƯỜNG SỐ 3

24
CÔNG TY TNHH SANKEI (VIỆT 
NAM) TÂN THUẬN ĐƯỜNG SỐ 14

25 CÔNG TY TNHH VĨNH THẠNH TÂN THUẬN ĐƯỜNG SỐ 8

26 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN 
THỊNH TÂN THUẬN ĐƯỜNG TÂN 

THUẬN

27 CÔNG TY TNHH MASUOKA VIỆT 
NAM TÂN THUẬN ĐƯỜNG SỐ 18



11

STT TÊN CÔNG TY KCX/KCN ĐỊA CHỈ

28 CÔNG TY TNHH HỢP VŨ (VIỆT 
NAM) TÂN THUẬN ĐƯỜNG SỐ 15

29 CÔNG TY CP CX TECHNOLOGY 
(VN) TÂN THUẬN ĐƯỜNG TÂN 

THUẬN

30 CÔNG TY TNHH METKRAFT TÂN THUẬN ĐƯỜNG SỐ 19

31 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN 
PV OIL BÌNH CHIỂU LÔ D, ĐƯỜNG 3

32 CÔNG TY TNHH ZUMMY BÌNH CHIỂU LÔ E1, ĐƯỜNG A

33 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔCÔLA 
MAROU BÌNH CHIỂU LÔ D2, ĐƯỜNG SỐ 

3

34 CÔNG TY TNHH SX TM HÀN 
THỦY

CƠ KHÍ Ô TÔ 
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

LÔ F4.2, ĐƯỜNG 
SỐ 10

35 CÔNG TY TNHH LONG NHIÊN
CƠ KHÍ Ô TÔ 

THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH

LÔ F3, ĐƯỜNG 10

36 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ 
KHÁNH

CƠ KHÍ Ô TÔ 
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

LÔ D7.2, ĐƯỜNG 
SỐ 10

37 CÔNG TY TNHH SUNG SIN TOP 
ACE

CƠ KHÍ Ô TÔ 
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

LÔ F4.1, ĐƯỜNG 
SỐ 10

38 CÔNG TY TNHH DAESUNG TS TÂN THỚI HIỆP LÔ 1-2, KHU F1

39 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO TÂN THỚI HIỆP LÔ 7-12, KHU A5

40 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH 
XÁC VIỆT PHÁP TÂN THỚI HIỆP LÔ 11, KHU A1,

41 CÔNG TY TNHH SX-TM RẠNG 
ĐÔNG TÂN THỚI HIỆP LÔ 8, KHU D1

42 CÔNG TY TNHH SXTM TÂN 
HƯNG THỊNH TÂN THỚI HIỆP LÔ 09 KHU C1 VÀ 

LÔ 01 KHU D1

43 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN 
LẠNH THÁI ĐỨC LÂM TÂN THỚI HIỆP LÔ 9,KHU 

B1,ĐƯỜNG D5

44 CÔNG TY CP SẢN XUẤT HƯƠNG 
HƯƠNG TÂY ĐÔNG NAM LÔ B15-1, ĐƯỜNG 

D4

45 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
HOÀNG NAM ĐÔNG NAM LÔ A3-1, A4-2, A4-3, 

ĐƯỜNG D8

46 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THUỐC THÚ Y MINH NGÂN ĐÔNG NAM LÔ A5-2, ĐƯỜNG 

D8
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47 CÔNG TY TNHH JAPAN PLUS 
(VIỆT NAM) ĐÔNG NAM LÔ A7-1, ĐƯỜNG 

D8

48 CÔNG TY TNHH ANPHACHEM ĐÔNG NAM LÔ H4-2, ĐƯỜNG 
N13

49 CÔNG TY TNHH HAZEL 
COMESTIC ĐÔNG NAM

NHÀ XƯỞNG TIÊU 
CHUẨN C6, LÔ G6-

G9, ĐƯỜNG N3

50 CÔNG TY TNHH GLOBAL 
SAFEWEAR VIỆT NAM ĐÔNG NAM

NHÀ XƯỞNG TIÊU 
CHUẨN C1, C2 LÔ 
G6,7,8,9, ĐƯỜNG 

N3

51 CÔNG TY TNHH HANSAE VIỆT 
NAM TÂY BẮC CỦ CHI LÔ D2

52 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
ĐÔNG LẠNH KIDO TÂY BẮC CỦ CHI LÔ A2-7, ĐƯỜNG 

SỐ N4

53 CÔNG TY CP US PHARMA USA TÂY BẮC CỦ CHI LÔ B1-10, ĐƯỜNG 
D2

54 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
MILANO TÂY BẮC CỦ CHI LÔ B2-5

55 CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH TÂY BẮC CỦ CHI LÔ B3-1, ĐƯỜNG 
D3

56 CÔNG TY TNHH ƯU PHẨM TÂY BẮC CỦ CHI Lô A2-4

57 CTY TNHH YU CHANG VINA TÂY BẮC CỦ CHI LÔ C2-2-2, ĐƯỜNG 
SỐ 1

58 CÔNG TY TNHH SHINIH-VN TÂY BẮC CỦ CHI LÔ B3-3

59 CÔNG TY TNHH CK SX TM TÀI TỶ LÊ MINH XUÂN LÔ B06.19, ĐƯỜNG 
SỐ 12

60 CÔNG TY TNHH SX - TM TÂN 
THỊNH LÊ MINH XUÂN LÔ B25.48-B26.47, 

ĐƯỜNG SỐ 11

61 CÔNG TY TNHH TM SX NGỌC 
YẾN LÊ MINH XUÂN LÔ B27.46, ĐƯỜNG 

SỐ 11

62 CÔNG TY TNHH DV SX HÙNG 
NGHIỆP LÊ MINH XUÂN LÔ C20A, ĐƯỜNG 

SỐ 9

63 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
CÔNG NGHIỆP HUA HEONG LÊ MINH XUÂN D03A-3B, ĐƯỜNG 

7A

64 CÔNG TY TNHH SX TM THUẬN 
PHÚ VINH LÊ MINH XUÂN LÔ 

K01.02.05A.05B.05C, 
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ĐƯỜNG SỐ 2

65 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SX HIỆP 
LỰC LÊ MINH XUÂN LÔ K3D, ĐƯỜNG 

SỐ 4

66 CÔNG TY TNHH MTV NHUỘM IN 
CĂNG KIM NHÂN THÀNH LÊ MINH XUÂN LÔ A21-E36, 

ĐƯỜNG SỐ 6

67 CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ 
NAM QUỐC LÊ MINH XUÂN LÔ B02.23, ĐƯỜNG 

6

68 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
STRONGWAY VN LÊ MINH XUÂN LÔ H15, ĐƯỜNG SỐ 

3

69 CÔNG TY TNHH DỆT MAY HÒA 
KHÁNH LÊ MINH XUÂN LÔ K7, ĐƯỜNG SỐ 

4

70 DNTN DỆT NHUỘM TÂN TIẾN 
CƯỜNG LÊ MINH XUÂN LÔ J12E, ĐƯỜNG 

SỐ 10

71 DNTN HOÀNG DŨNG LÊ MINH XUÂN LÔ N5, ĐƯỜNG 9

72 CÔNG TY TNHH S.G HẢI LIÊN LÊ MINH XUÂN LÔ M6, ĐƯỜNG 10

73 DNTN TIẾN DŨNG LÊ MINH XUÂN LÔ M7-8, ĐƯỜNG 
10

74 CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT VĨNH LỘC LÔ B52-B54/I , 
ĐƯỜNG SỐ 2E

75 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH 
SÁCH TP. HCM VĨNH LỘC LÔ B26/II-B27/II, 

ĐƯỜNG SỐ 5

76 CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ 
SÀI GÒN VĨNH LỘC LÔ C45/I,  ĐƯỜNG 

SỐ 7

77
CÔNG TY TNHH 
INTERNATIONAL PRESS SOFT 
COM

VĨNH LỘC LÔ B51/I, ĐƯỜNG 
SỐ 2E

78 CÔNG TY CP ĐT SX BẢO NGỌC 
MIỀN NAM VĨNH LỘC LÔ B13B/I, ĐƯỜNG 

SỐ 2A

79 CÔNG TY CP ĐT BẢO THÀNH VĨNH LỘC LÔ C5/II-C6/II, 
ĐƯỜNG SỐ 2E

80 CÔNG TY TNHH MT CN CÔNG 
THÀNH VĨNH LỘC LÔ C26/I, ĐƯỜNG 

2F

81 CÔNG TY TNHH SX TM MINH ĐẠI 
PHÚ VĨNH LỘC LÔ A45-A46/IIB, 

ĐƯỜNG P4

82 CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU 
THỰC PHẨM MONOVA VĨNH LỘC LÔ I/6, ĐƯỜNG SỐ 

4

83 CÔNG TY CP TM IN NHẬT NAM VĨNH LỘC LÔ C18B/II, ĐƯỜNG 
SỐ 2F

84 CÔNG TY TNHH IN NHÃN BAO BÌ 
HOÀNG HÀ VĨNH LỘC LÔ C2/I, ĐƯỜNG 

SỐ 2E
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85 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ 
ĐIỆN MEE HIỆP PHƯỚC Lô HT-E10-6-9

86 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
ĐẦU TƯ HỒNG PHƯỚC HIỆP PHƯỚC LÔ EB31

87 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH 
TUYẾT HIỆP PHƯỚC LÔ A12B

88 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV 
KHOA KHÔI HIỆP PHƯỚC LÔ B7D

89
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT 
TRỜI ĐỎ

HIỆP PHƯỚC LÔ C16A-1

90
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUỐC THÚ 
Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT

HIỆP PHƯỚC LÔ EB 11, EB12

91 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ VALENCY VIỆT NAM HIỆP PHƯỚC LÔ C9

92 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 
XANH ĐẠI DŨNG HIỆP PHƯỚC LÔ D7B-1

93 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN 
XUẤT LÊ TRẦN HIỆP PHƯỚC LÔ F3-3

94 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ 
THUẬT NHẬT ANH HIỆP HƯỚC LÔ D6

95 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HIỆP 
PHƯỚC HIỆP HƯỚC LÔ A4d 

96 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 
LÊ QUỐC HIỆP HƯỚC LÔ EB24, LÔ EB25

97 CÔNG TY TNHH SAMSUNG 
POLYMER HIỆP HƯỚC LÔ A8-1

98 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & 
XÂY LẮP 276 HIỆP HƯỚC LÔ A16a

99 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO 
DỤC HỒNG ANH HIỆP HƯỚC LÔ B10

100 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ 
THỰC VẬT SÀI GÒN HIỆP HƯỚC LÔ C1-C3

101 CÔNG TY TNHH VIT PAT NGÔI 
SAO HIỆP HƯỚC LÔ C30

102 CÔNG TY TNHH SCHINDLER 
VIỆT NAM HIỆP HƯỚC LÔ F3-2

103 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETRONICS 
TÂN BÌNH CÁT LÁI - CỤM II LÔ B5, ĐƯỜNG K1

104 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
3/2 CÁT LÁI - CỤM II SỐ 930C2, ĐƯỜNG 

C
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105 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT 
VÀ VLXD QUỐC HUY ANH CÁT LÁI - CỤM II LÔ F

106 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG 
CỤ & THIẾT BỊ  T.A.T CÁT LÁI - CỤM II LÔ B6, ĐƯỜNG K1

107 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
JYE SHING LINH TRUNG 1 LÔ 107-111, 

ĐƯỜNG F

108 CÔNG TY TNHH ĐÀI PHÁT LINH TRUNG 2 LÔ 23A VÀ LÔ 77B, 
ĐƯỜNG B

109 CÔNG TY TNHH GOONAM VINA LINH TRUNG 2 LÔ 18, ĐƯỜNG SỐ 4

110 CÔNG TY TNHH MEINAN (VIỆT 
NAM) LINH TRUNG 2 LÔ 65, ĐƯỜNG SỐ 1

111
CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM 
THÀNH PHÁT LÊ MINH XUÂN 3 LÔ F2-8-1 ĐƯỜNG 

D7, 

112 CÔNG TY TNHH NHUỘM PHƯỚC 
THỊNH LÊ MINH XUÂN 3 LÔ F1-4, ĐƯỜNG 

NK

113 CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM 
ĐỨC PHÚC LÊ MINH XUÂN 3 LÔ F2-5, ĐƯỜNG 

N7B

114 CÔNG TY TNHH TM DỆT NHUỘM 
VIỆT PHÁT LÊ MINH XUÂN 3

LÔ F2-1, ĐƯỜNG 
NK, KCN LÊ MINH 

XUÂN 3

115 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ THỊNH LÊ MINH XUÂN 3

LÔ F2-2, ĐƯỜNG 
NK, KCN LÊ MINH 

XUÂN 3

116 CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM 
TRANG KIỂM LÊ MINH XUÂN 3

LÔ F1-6, ĐƯỜNG 
NK, KCN LÊ MINH 

XUÂN 3

117 CÔNG TY TNHH SX-TM-ĐT SIÊU 
THÀNH LÊ MINH XUÂN 3 LÔ E3, E4-2 

ĐƯỜNG N6B

118 CÔNG TY TNHH MTV SX ĐỘNG 
CƠ ÁNH NGA LÊ MINH XUÂN 3

LÔ C1-1, C1-2 
ĐƯỜNG D7, KCN 
LÊ MINH XUÂN 3

119 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX CÔNG 
NGHIỆP NGUYỄN TÍNH AN HẠ KHU G, ĐƯỜNG D1

120 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY 
LẤP - TM DUY KHA AN HẠ LÔ 31A, KHU B, 

ĐƯỜNG D4

121 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG AN HẠ LÔ 38, KHU C, 

ĐƯỜNG D2

122 CÔNG TY TNHH SX CN THUẬN 
KHANG AN HẠ LÔ 26, KHU G, 

ĐƯỜNG D1

123 CÔNG TY TNHH VIBO AN HẠ LÔ 20, KHU G, 
ĐƯỜNG D1
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124 CÔNG TY TNHH PHÚ HƯNG 
LONG AN HẠ LÔ 31, KHU C, 

ĐƯỜNG D2

125 CÔNG TY TNHH CK XD TM PHÁT 
LỘC AN HẠ LÔ 13, KHU I, 

ĐƯỜNG D2

126 CÔNG TY TNHH CK DƯỢC TUẤN 
THẮNG AN HẠ LÔ 04, KHU G, 

ĐƯỜNG N4

127 CÔNG TY TNHH SX CN THÀNH 
ĐẠT AN HẠ LÔ 22, KHU G, 

ĐƯỜNG D1

128
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN 
PHÁT I.B

TÂN TẠO LÔ 9 ĐƯỜNG 7

129 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM GIA VỊ BẢO LONG TÂN TẠO LÔ 24 ĐƯỜNG 4

130 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM HOA SEN TÂN TẠO LÔ 29-31 ĐƯỜNG 7

131 CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
XUẤT KHẨU HÙNG VƯƠNG TÂN TẠO LÔ 21-23 ĐƯỜNG 8

132 CÔNG TY CP CAO SU THÁI 
DƯƠNG TÂN TẠO LÔ 4 ĐƯỜNG 7

133 CÔNG TY TNHH SX NHỰA TRIỆU 
DU BỔN TÂN TẠO LÔ 15-17 ĐƯỜNG 1

134 CÔNG TY TNHH LAMBERET VIỆT 
NAM TÂN TẠO LÔ 4A ĐƯỜNG 

SONG HÀNH

135 CÔNG TY TNHH SX TM DV TUẤN 
LAN TÂN TẠO LÔ 19 ĐƯỜNG 3

136 CÔNG TY TNHH SX&TM MỸ 
PHẨM ĐĂNG DƯƠNG TÂN TẠO LÔ 9A ĐƯỜNG 8

137 CÔNG TY TNHH SX THUẬN 
THÀNH TÂN TẠO LÔ 15 ĐƯỜNG 8

138 CÔNG TY TNHH SX TM XNK 
TRANG NGỌC TÂN TẠO LÔ 16 ĐƯỜNG 

TÂN TẠO

139 CÔNG TY TNHH SX TM KHÁNH 
LỢI TÂN TẠO LÔ 44 ĐƯỜNG 3

140 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM SONG 
SANH TÂN TẠO LÔ 4 ĐƯỜNG 1

141 CÔNG TY TNHH SR SUNTOUR 
(VIỆT NAM) - NHÀ MÁY 1 PROTRADE LÔ SỐ 17-8, 

ĐƯỜNG SỐ 3B

142 CÔNG TY TNHH MAVELLTEK PROTRADE LÔ SỐ 5-2, ĐƯỜNG 
PASTEUR, KHU 3

143 CÔNG TY TNHH SỮA NITRIBIZ PROTRADE LÔ 23-1 VÀ 23-5, 
ĐƯỜNG SỐ 6

144 CÔNG TY TNHH ASTRO 
ENGINEERING VIỆT NAM KIM HUY LÔ CN15, ĐƯỜNG 

H1
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145 CÔNG TY TNHH CERUBO KIM HUY LÔ CN13, ĐƯỜNG 
H1

146 CÔNG TY TNHH VĨNH THÀNH 
ENTERPRISE KIM HUY Ô CN17 VÀ MỘT 

PHẦN LÔ CN16

147 CÔNG TY TNHH ZOY FUNITURE 
VIỆT NAM MỸ PHƯỚC K-1-CN

148 CÔNG TY TNHH MTV QUANG 
SHYH MỸ PHƯỚC A-10-CN, ĐƯỜNG 

N7

149 CÔNG TY TNHH DONGIL 
RUBBER BELT VIỆT NAM MỸ PHƯỚC 2 LÔ F-1-CN & F-7-

CN

150 CÔNG TY TNHH HENG DA VIỆT 
NAM MỸ PHƯỚC 2 LÔ G-1-CN

151 CÔNG TY TNHH YOUL CHON 
VINA MỸ PHƯỚC 2 LÔ K-3-CN

152 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
ORION VINA MỸ PHƯỚC 2 LÔ E13-CN, 

ĐƯỜNG NA3

153 CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC 
FOODS MỸ PHƯỚC 3 LÔ B_5B3_CN, 

ĐƯỜNG DE5

154 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ 
ĐỨC BÌNH DƯƠNG MỸ PHƯỚC 3 LÔ C-3B-CN, C-3C-

CN, ĐƯỜNG DE6

155 CÔNG TY TNHH TRICOLOR VIỆT 
NAM VH2 LÔ K5, ĐƯỜNG SỐ 

3

156 CÔNG TY TNHH KITTY TEXTILE 
VN VH2 LÔ G1, G2, G3, 

ĐƯỜNG SỐ 3

157  CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG 
PHẨM FUDA VH2 LÔ H4

158 CÔNG TY TNHH INDONG THỚI HÒA LÔ A_7D

159 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH 
CROWN SÀI GÒN PHÚ TÂN LÔ B1, B2, B5 VÀ 

B6

160 CÔNG TY TNHH JOHN RICHARD 
VIỆT NAM PHÚ TÂN LÔ C1-C6, C7-C12

161 CÔNG TY TNHH CYMMETRIK 
VIETNAM VSIP SỐ 16, ĐẠI LỘ ĐỘC 

LẬP

162 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN 
ALLIANCE VSIP SỐ 38, ĐẠI LỘ HỮU 

NGHỊ

163 CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 
NAM VSIP SỐ 32A, ĐẠI LỘ 

HỮU NGHỊ

164 CÔNG TY TNHH FINECS VIỆT 
NAM VSIP SỐ 42, ĐƯỜNG SỐ 6

165 CÔNG TY TNHH ASIA PAINT 
(VIỆT NAM) VIỆT HƯƠNG LÔ I5-I6
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166
CÔNG TY TNHH THERM-X 
SYSTERM VIỆT NAM 
TECHNOLOGY 

VSIP LÔ 39, ĐƯỜNG SỐ 6

167 CÔNG TY TNHH PHIL INTER 
PHARMA VSIP SỐ 20, ĐẠI LỘ HỮU 

NGHỊ

168 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU 
NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM ĐỒNG AN 2 LÔ C2

169 CÔNG TY TNHH MAXIM VIỆT 
NAM VSIP SỐ 33, ĐƯỜNG SỐ 6

170 CÔNG TY TNHH KYORITSU 
BUSAN VIỆT NAM ĐỒNG AN 2 ĐƯỜNG Đ4

171 CÔNG TY TNNH NHÃN THỜI 
GIAN VIỆT TIẾN BÌNH AN 1 PHẦN LÔ 4

172 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHIỆP ELASTEC VSIP III SỐ 41, ĐƯỜNG SỐ 7

173 CÔNG TY TNHH INTERCHINA 
MARAGEMENT BÌNH ĐƯỜNG ĐƯỜNG SỐ 2

174 CÔNG TY CP SUNG HYUN VINA BÌNH ĐƯỜNG
KHU CÔNG 

NGHIỆP BÌNH 
ĐƯỜNG

175 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM MIKO VSIP III

LÔ 102/103, SỐ 8, 
ĐƯỜNG SỐ 5, (VSIP 

III)

176 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU IDT 
VIỆT NAM

BW SUPPLY 
CHAIN CITY

SỐ 18, ĐƯỜNG 
TIÊN PHONG 5

177 CÔNG TY TNHH 
TRUSTWORTHINESS VIỆT NAM

BW SUPPLY 
CHAIN CITY

SỐ 14, ĐƯỜNG 
TIÊN PHONG 13

178 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI 
LUYI VIỆT NAM

BW SUPPLY 
CHAIN CITY

SỐ 15, ĐƯỜNG 
TIÊN PHONG 13

179
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC 
CHÍNH XÁC CHENGCHUANG 
(VIỆT NAM)

BW SUPPLY 
CHAIN CITY

SỐ 12 & 14, ĐƯỜNG 
TIÊN PHONG 14

180 CÔNG TY TNHH WORLD 
SYMBOL VIỆT NAM

BW SUPPLY 
CHAIN CITY

SỐ 185, ĐƯỜNG 
TIÊN PHONG 13

181 CÔNG TY TNHH LONG XIANG 
ASAHI (VIỆT NAM)

BÀU BÀNG MỞ 
RỘNG

NHÀ XƯỞNG 
D2.01, LÔ C-7-CN, 

ĐƯỜNG N17

182 CÔNG TY TNHH TECLON BÀU BÀNG MỞ 
RỘNG

NHÀ XƯỞNG D1.01 
VÀ D1.02, LÔ C-7-
CN, ĐƯỜNG N17

183 CÔNG TY TNHH HANSOLL VINA 
(HSV.) SÓNG THẦN 1

LÔ 115, 116, 124, 
125, MỘT PHẦN LÔ 

SỐ 117, 126, 
ĐƯỜNG SỐ 06
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184 CÔNG TY TNHH PUNGKOOK SAI 
GON II SÓNG THẦN 1 SỐ 2A, ĐƯỜNG SỐ 

8

185 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIETSTAR MEIDEN

TÂN ĐÔNG HIỆP 
B

Ô B2 - 32, 33, 35, 36, 
ĐƯỜNG SỐ 3

186 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ASTI TÂN ĐÔNG HIỆP 
B

LÔ B2-55, 56, 
ĐƯỜNG SỐ 1

187 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC 
KHOÁNG VĨNH HẢO SÓNG THẦN 2 LÔ K4, ĐƯỜNG SỐ 

2

188 CÔNG TY TNHH VIRTUE KING 
VIỆT NAM SÓNG THẦN 2 SỐ 28, ĐƯỜNG 

ĐT743

189 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HÒA 
TAN TRUNG NGUYÊN

TÂN ĐÔNG HIỆP 
A

LÔ 3.2, ĐƯỜNG SỐ 
2

190 CÔNG TY TNHH BAO BÌ SAHA 
DHARAWAT

TÂN ĐÔNG HIỆP 
A

LÔ 1.1, ĐƯỜNG SỐ 
2

191 CÔNG TY TNHH M2 GLOBAL RẠCH BẮP LÔ E10 (KHU B4) 
ĐƯỜNG D10 

192 CÔNG TY TNHH OKIN VIỆT NAM RẠCH BẮP LÔ H5-2 (KHU B1)

193 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
YILIAN (VIỆT NAM) ĐỒNG AN

SỐ 22, MỘT PHẦN 
LÔ CN12, ĐƯỜNG 

SỐ 2

194 CÔNG TY TNHH CHEAN YUAN 
VIỆT NAM ĐỒNG AN ĐƯỜNG SỐ 05

195 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
ĐỒNG PHÚ DƯƠNG (VIỆT NAM) BÀU BÀNG

NHÀ XƯỞNG A-
18A25, LÔ A-18-CN, 

ĐƯỜNG NX6

196 CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH ELITE BÀU BÀNG

NHÀ XƯỞNG A-
18A23-CN-B, LÔ A-

18-CN, ĐƯỜNG 
NX5

197 CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD 
VINA VSIP II-A SỐ 17A, VSIP II-A, 

ĐƯỜNG SỐ 25

198 CÔNG TY TNHH VIETNAM 
TANAWAY VSIP II-A SỐ 3B VSIP II-A, 

ĐƯỜNG SỐ 24

199 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
GREAT LOTUS VIỆT NAM VSIP II-A SỐ 3 VSIP II-A, 

DƯỜNG SỐ 26

200 CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT 
NAM VSIP II-A SỐ 11 VSIP II-A, 

ĐƯỜNG SỐ 14

201 CÔNG TY TNHH JINYONG VIỆT 
NAM SÓNG THẦN 3 LÔ CN7, ĐƯỜNG 

N5

202 CÔNG TY CP SƠN DẦU KHÍ VIỆT 
NAM SÓNG THẦN 3 SỐ 11, ĐƯỜNG SỐ 2
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203 CÔNG TY TNHH LONG VICTORY 
VN SÓNG THẦN 3

LÔ CN16, Ô SỐ 2A 
& 2B, ĐƯỜNG N3 
VÀ ĐƯỜNG SỐ 4

204 CÔNG TY TNHH MTV DI HƯNG ĐẠI ĐĂNG LÔ C2-14, ĐƯỜNG 
SỐ 5

205 CÔNG TY TNHH IN ẤN WEI LUNG ĐẠI ĐĂNG LÔ D2-1

206 CÔNG TY TNHH COLOUR 
BILLION ĐẠI ĐĂNG LÔ C2-16

207 CÔNG TY TNHH SHYANG WIN NAM TÂN UYÊN
MỘT PHẦN LÔ O, 
ĐƯỜNG N7 (ĐH-

409)

208 CÔNG TY TNHH GIA VỊ LIÊN HIỆP NAM TÂN UYÊN LÔ D, ĐƯỜNG 
D2&N2

209 CÔNG TY TNHH HSING KWO 
RUBBER VIỆT NAM NAM TÂN UYÊN LÔ R5-R6, ĐƯỜNG 

N10-D7

210 CÔNG TY CỔ PHẦN JABEE NAM TÂN UYÊN ĐƯỜNG D3 VÀ N2

211 CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT 
LIÊN

NAM TÂN UYÊN 
MỞ RỘNG

LÔ K1-K2, ĐƯỜNG 
N4 – D3

212 CÔNG TY TNHH BAO BÌ LẬP 
THỊNH

NAM TÂN UYÊN 
MỞ RỘNG  

213 CÔNG TY TNHH HUAYUAN 
(VIETNAM) MACHINERY VSIP II SỐ 18 VSIP II 

ĐƯỜNG DÂN CHỦ

214
CÔNG TY TNHH OMRON 
HEALTHCARE 
MANUFACTURING VIỆT NAM

VSIP II SỐ 28 VSIP II, 
ĐƯỜNG SỐ 2 

215 CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG 
NGHIỆP THÁI DƯƠNG

NAM TÂN UYÊN 
MỞ RỘNG

LÔ A9-A10- A11, 
ĐƯỜNG N5

216 CÔNG TY TNHH CIRQL 
MANUFACTURING VIET NAM TÂN BÌNH

LÔ 1H3, 1H4, 1H5, 
1H6, 1H7, ĐƯỜNG 

CN7, CN2, CN9

217 CÔNG TY TNHH THANG MÁY 
TACO ĐẤT CUỐC Ô 9, LÔ A10-1, 

ĐƯỜNG D2

218
CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH 
AFORGE METAL PRODUCTS 
(VIỆT NAM)

VSIP II-A SỐ 7 VSIP II-A, 
ĐƯỜNG SỐ 32

219 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 
BẢO HƯNG ĐẤT CUỐC Ô B7.3-LÔ B7, 

ĐƯỜNG N4A

220 CÔNG TY TNHH CNTUS VIỆT 
NAM VSIP II-A SỐ 1 VSIP II-A, 

ĐƯỜNG SỐ 28

221
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF 
VIỆT NAM (CÔNG TY CP KHO 
VẬN MIỀN NAM (SOTRANS) CŨ

PHÚ MỸ I ĐƯỜNG 2A
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222 CÔNG TY CP BỌC ỐNG DẦU KHÍ 
VIỆT NAM PHÚ MỸ I ĐƯỜNG 2B

223 CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ 
MỸ PHÚ MỸ I ĐƯỜNG SỐ 1B

224
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI PHÁT 
TRIỂN VIỆT NHẬT

PHÚ MỸ I ĐƯỜNG SỐ 9

225 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG 
NGHIỆP PHÚ MỸ VŨNG TÀU PHÚ MỸ I ĐƯỜNG SỐ 9

226 CÔNG TY TNHH HẢI LINH CÁI MÉP

227 CÔNG TY CỔ PHẦN ACV GLAZE MỸ XUÂN B1 - 
CONAC ĐƯỜNG SỐ 4

228 CÔNG TY TNHH CN NẶNG VINA 
HALLA

MỸ XUÂN B1 - 
CONAC ĐƯỜNG SỐ 1

229 CÔNG TY TNHH THÉP SHANG 
KAI VIỆT NAM

MỸ XUÂN B1 – 
TIẾN HÙNG LÔ VIII-3

230 CÔNG TY TNHH NAKAUMI VIỆT 
NAM

MỸ XUÂN B1 – 
ĐẠI DƯƠNG ĐƯỜNG SỐ 1

231 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ 
SOLUTIONS CHÂU ĐỨC Đ.02

232 CÔNG TY TNHH GREENTECH 
HEADGEAR CHÂU ĐỨC Đ.02

233 CÔNG TY TNHH SG CHEMICAL 
VINA CHÂU ĐỨC Đ.04

234 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 
QUANYI VIỆT NAM CHÂU ĐỨC Đ.02A

235 CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP 
MINH TRỊ MỸ XUÂN A2 ĐƯỜNG N2-2

236 CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN 
CHC VIỆT NAM MỸ XUÂN A2 ĐƯỜNG N1-2

237 CÔNG TY TNHH LOGISALL 
GOLDLINE VINA

CHUYÊN SÂU 
PHÚ MỸ 3

238 CÔNG TY TNHH YOSHINO 
GYPSUM VIỆT NAM

CHUYÊN SÂU 
PHÚ MỸ 3 ĐƯỜNG N2

239 CÔNG TY TNHH CỌC BÊ TÔNG 
VGSI

CHUYÊN SÂU 
PHÚ MỸ 3 ĐƯỜNG M2

240 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH 
XÁC SMC PHÚ MỸ PHÚ MỸ II ĐƯỜNG N7

241 CTY TNHH HIKOSEN CARA ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 12

242 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY 
UY VIỆT ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 11
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243 CTY CỔ PHẦN HẢI VIỆT ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 1

244 CÔNG TY TNHH GONZALES VIỆT 
NAM ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 12

245 CÔNG TY TNHH GT LINE Á 
CHÂU ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 11

246 CÔNG TY TNHH SONION VIỆT 
NAM II ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 12

247 CÔNG TY TNHH SHIRTS NORTH 
VIỆT NAM ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 5

248 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NP-NAPHTHA ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 1

249 CÔNG TY TNHH PETROLEUM 
EQUIPMENT VIỆT NAM ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 5

250
CÔNG TY TNHH UNIFORM 
MANAGEMENT SEVICES (VIỆT 
NAM)

ĐÔNG XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 5
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